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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Explore English trang 151 (Cánh diều) 

A. Write the sports in the correct column 

(Viết tên các môn thể thao vào cột chính xác) 

 

Hướng dẫn làm bài 

Extreme sports ( Thể thao mạo hiểm) Team sports ( Thể theo theo nhóm) 

mountain biking ( leo núi) Basketball (bóng rổ) 

rock climbing ( leo núi đá) Rugby ( bóng bầu dục) 

Kayaking (đua thuyền) Baseball ( bóng chày) 

B.Complete the sentences using the words from the box. 

(Hoàn thành các câu sau sử dụng những từ trong bảng) 
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Hướng dẫn làm bài 

1. favorite                   2. rock climber       3. kayak      

4. extreme sports      5. mountain bike 

Hướng dẫn dịch 

1. Môn thể thao ưa thích của tớ là bóng rổ. Của cô ấy là bóng gậy 

2. Erica là một vận động viên leo núi. Cô ấy thích leo núi. 

3. Tớ di chuyển trên sống bằng thuyền của mình. 

4. Nhảy dù và nhảy bungee đều là những môn thể thao mạo hiểm 

5. Bạn đi xe đạp leo lúi ở trên ở nơi gồ ghề 
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